
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

   

Số:           /KH-BVTT           Kon Tum, ngày       tháng 3 năm 2024 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá  

và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá năm 2024 
________ 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng 

Giải thưởng Môi trường không thuốc lá; 

Căn cứ Kế hoạch số 687/KH-BCĐ ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum về phòng, chống tác hại thuốc 

lá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 772/KH-SYT ngày 07/3/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y 

tế năm 2024 

Bệnh viện Tâm thần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá (sau đây gọi 

tắt là: PCTHTL) năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tăng cường việc thực hiện nghiêm Luật PCTHTL và môi 

trường không khói thuốc lá; giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến 

thuốc lá; giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn 

xã hội. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc và các quy định pháp luật về PCTHTL. 

- Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc; giám sát, đánh giá tình 

hình thực hiện các hoạt động PCTHTL tại đơn vị. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NĂM 2024 
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1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động 

về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện.  

Chỉ tiêu: 

- 100% viên chức và người lao động hiểu biết về quy định của Luật 

PCTHTL; 

 - Phổ biến đến 100% viên chức và người lao động về Luật PCTHTL và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện;  

2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức thực hiện 

môi trường không khói thuốc, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

Luật PCTHTL. 

Chỉ tiêu: 

- Ban Chỉ đạo PCTHTL của đơn vị được rà soát, kiện toàn theo quy định; 

- Có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn 

viên đơn vị; 

- 80% các khoa, phòng thuộc bệnh viện thực thi nghiêm môi trường không 

khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 

- 100% viên chức, người lao động không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo triển khai Luật PCTHTL 

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt Luật PCTHTL và các văn bản quy định, 

hướng dẫn về PCTHTL 

- Nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới và các quy định của pháp luật có liên quan như: Luật 

PCTHTL; Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới; nghị 

định, quyết định, thông tư quy định, hướng dẫn về PCTHTL1... để tạo sự đồng 

                                           
1Nghị số định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; 

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm 

cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12 tháng 7 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum... 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
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thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công tác PCTHTL; đề cao tính tiên phong gương 

mẫu của người đứng đầu, đảng viên, viên chức trong việc thực hiện công tác 

PCTHTL. 

- Thời gian: Trong năm 2024. 

- Thực hiện: Các khoa, phòng, công đoàn thuộc Bệnh viện. 

1.2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL của đơn vị  

- Nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL của đơn vị (trường hợp cần 

thiết phải kiện toàn); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Thời gian: Trong năm 2024. 

- Thực hiện: Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài chính. 

1.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL  

- Nội dung: xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động PCTHTL trong năm 

2024 tại đơn vị. Trong đó, chú trọng việc đưa nội dung không hút thuốc lá vào quy 

chế thi đua khen thưởng; thực hiện môi trường không thuốc lá tại cơ sở y tế; cam 

kết không hút thuốc lá tại cơ sở y tế; kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi 

phạm môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở y tế. 

- Thời gian: Trong năm 2024. 

- Thực hiện: Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài chính. 

1.4. Tổ chức tổng kết hoạt động PCTHTL  

- Thời gian: Trước ngày 05 tháng 12 năm 2024. 

- Thực hiện: Ban chỉ đạo PCTHTL. 

2. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc; tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL 

và các văn bản liên quan 

- Nội dung:  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; tác hại của hành vi hút thuốc lá, lợi ích 

của việc xây dựng môi trường không thuốc lá cho toàn thể viên chức, người lao 

động và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị; phối hợp 

trong các buổi giao ban chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể, giao ban y tế thôn, làng; 

công tác khám chữa bệnh ...  

+ Treo áp phích, bảng, biểu tượng ... quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên đơn vị. 

+ Mở chuyên mục “PCTHTL” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và 

thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền; truy cập vào Trang thông tin điện tử 
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của Chương trình PCTHTL (Bộ Y tế) theo đường dẫn: http://vinacosh.gov.vn/vi/ tải 

tài liệu PCTHTL điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha để tổ chức tuyên truyền. 

- Thời gian: Thường xuyên. 

- Thực hiện: Các khoa, phòng, công đoàn thuộc Bệnh viện. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

(31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5) 

- Nội dung và hình thức thực hiện: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng 

Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào 

đơn vị. 

- Thời gian: Từ ngày 25/5/2024 đến ngày 31/5/2024. 

- Thực hiện: Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện. 

4. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại đơn vị  

- Các khoa, phòng: tổ chức cho viên chức và người lao động ký cam kết thi 

đua thực hiện Luật PCTHTL; không có viên chức và người lao động hút thuốc lá; 

tham gia xây dựng đơn vị không khói thuốc lá. 

- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị. 

- Các khoa, phòng tùy vào điều kiện của mình xây dựng được 01 “Mô hình 

không khói thuốc lá tại cơ sở y tế”. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định cấm hút 

thuốc lá tại nơi làm việc của viên chức và người lao động trong đơn vị. Xử lý các 

trường hợp (nếu có) có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

- Kiểm tra định kỳ: 01 lần/quý. 

- Kiểm tra đột xuất. 

* Đơn vị thực hiện: BCĐ phòng, chống tác hại của thuốc lá; Trưởng các 

khoa, phòng thuộc Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ VC và NLĐ 

thuộc đơn vị quản lý. 

* Thời gian thực hiện: Định kỳ và thường xuyên trong năm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn ngân sách nhà nước được Sở Y tế 

giao dự toán hằng năm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài chính 

http://vinacosh.gov.vn/vi/
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- Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động PCTHTL năm 2024; triển khai 

các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định 

của Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực PCTHTL trên Trang thông tin điện tử của đơn vị;  

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL của đơn vị (trường hợp cần thiết phải kiện 

toàn). 

- Phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”. 

- Mở chuyên mục “PCTHTL” trên Trang thông tin điện tử để tuyên truyền 

các nội dung tác hại của thuốc lá; Luật PCTHTL đến viên chức, người lao động và 

nhân dân trên địa bàn. 

- Treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc tại đơn 

vị. 

- Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

2. Ban Chỉ đạo PCTHTL: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về PCTHTL và xử lý vi phạm theo quy định. 

3. Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện: Tích cực vận động viên chức, người 

lao động tham gia PCTHTL, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá 

nơi công cộng, nơi làm việc và triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch.  

   

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc ; 

- Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện ;  

- Lưu: VT, TCHCKHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đinh Văn Khuê 
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